
1 Nguyễn Thị Kim Anh 001 04/12/1985 KP1970 6.1 +1.5 9.2 7.1 +1 38 +4 8.3 9.2 8.6 Giỏi

2 Võ Ngô Lan Anh 002 29/05/2001 KP1843 7.5 +0.5 7.7 7.7 +1 40 +4 8.3 9.5 8.7 Giỏi

3 Nguyễn Thị Quế Anh 003 21/07/1994 KP1950 8 +1 8.5 7.8 +1 43 +4 8.9 9.9 9.2 Xuất sắc

4 Nguyễn Thị Huệ Hà 008 17/05/1983 KP1993 6.5 +1 7.7 7.9 +0.5 41 +5 8.2 9.7 8.7 Giỏi

5 Trần Ngọc Hiệp 010 01/05/1997 KP1977 7.1 +1 8.2 6.6 +0.5 36.5 +3 7.8 9.5 8.4 Giỏi

6 Huỳnh Hồng Hoa 011 16/06/2005 KP1658 6.5 +1 8.7 7.7 +1 38.5 +3 8.3 7.6 8.1 Giỏi

7 Lê Thị Ánh Hồng 012 29/01/1990 KP1837 8.4 +1.5 8.3 7.6 +1 35 +3 8.6 9.8 9 Xuất sắc

8 Võ Lê Thúy Huyền 014 20/04/2002 KP1758 7.4 +1 6.3 7.1 +1 34.5 +5 7.7 6.8 7.4 Khá

9 Trần Thị Thanh Huyền 015 26/04/2003 KP2020 7.6 +1 8 8.3 +1 40 +5 8.7 6.9 8.1 Giỏi

10 Nguyễn Thị Bích Liên 016 20/01/1996 KP2080 8.1 +1 9.5 8.3 +1 42 +5 9.3 9.2 9.3 Xuất sắc

11 Huỳnh Yến Linh 017 25/02/1979 KP1954 7.5 +1.5 7 7.3 +1 38 +4 8.2 8.8 8.4 Giỏi

12 Nguyễn Thị Tuyết Mơ 018 23/06/1999 KP1902 7.5 +1 9 8.1 +1 40 +4 8.9 8.5 8.8 Giỏi

13 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 019 16/05/1996 KP1923 8.3 +1 9.3 9 +1 47 +7 9.7 8.4 9.3 Xuất sắc

14 Nguyễn Thị Thúy Nga 020 20/08/1992 KP1535 7.8 +1 8.5 8.1 +1 42 +4 8.9 9.2 9 Xuất sắc

15 Mai Võ Hồng Ngọc 021 09/03/1991 KP1637 7.4 +1 7.3 7.4 +1 37.5 +4 8.1 6.2 7.5 Khá

16 Võ Lộc Minh Ngọc 022 26/12/2006 KP1928 7.6 +1.5 6.7 6.9 +1 41 +4 8.2 9.7 8.7 Giỏi

17 Trần Vũ Yến Nhi 024 09/01/1987 KP1800 7.3 +1 9 8 +1 43.5 +4 9 9.6 9.2 Xuất sắc

18 Phạm Thị Kiều Như 025 05/12/2006 KP2030 6.8 +1 7.7 7.2 +1 37 +5 8 9.9 8.6 Giỏi

19 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 026 03/10/2002
KP2106

TS tự do
8.9 +1 9 9 +1 43 +0 9.4 8.8 9.2 Xuất sắc

20 Lê Thị Hoàng Quyên 029 31/05/2002 KP1387 7.5 +1 6.7 7.5 +1 39.5 +3 8.1 9 8.4 Giỏi
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21 Trần Thị Diễm Quỳnh 030 17/12/2003 KP1604 7 +1 7 6.4 +1 33 +4 7.5 7.9 7.6 Khá

22 Huỳnh Thị Phương Tâm 031 24/06/1985 KP1798 7.4 +1 7.8 5.8 +1 37.5 +4 7.8 9.9 8.5 Giỏi

23 Thiêu Hồng Thắm 032 10/04/2000 KP1925 7.9 +1 7.2 6.3 +0.5 37.5 +4 7.8 7.9 7.8 Khá

24 Phạm Hồng Thắm 033 25/10/1983 KP2018 7.9 +0.5 7.2 7 +1 37.5 +5 8 6.6 7.5 Khá

25 Nguyễn Thanh Thanh 034 17/10/1995 KP2078 7.6 +1 7.5 7.5 +1 39 +4 8.3 9.6 8.7 Giỏi

26 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 036 17/10/1985 KP2033 7.5 +1 8.7 7.1 +1 42 +7 8.8 9.7 9.1 Xuất sắc

27 Nguyễn Thị Thanh Thư 041 17/09/1998 KP1757 7.6 +1 7.7 7.2 +1 41 +7 8.5 7.3 8.1 Giỏi

28 Phạm Trọng Toàn 044 23/11/1975 KP1412 6.6 +1 6.5 6.8 +0.5 32.5 +3 7.1 6.9 7 Khá

29 Nguyễn Thùy Trang 048 13/09/1987 KP2035 8.1 +1 9.3 7.7 +1 40.5 +4 9 9 9 Xuất sắc

30 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 050 06/09/1992
KP2131

TS tự do
8.4 +1 8.5 8.2 +1 39 +0 8.7 9.9 9.1 Xuất sắc

31 Ngô Thị Vân 054 05/06/1986 KP1492 7.5 +1 5.8 6.9 +0 38 +4 7.4 10 8.3 Giỏi

32 Lê Phương Yến 056 05/05/2003 KP1996 7.8 +1 8.3 7.8 +1 42 +4 8.8 9.9 9.2 Xuất sắc


